
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP  

1. Ngữ liệu: Thơ tự do 

2. Tiếng Việt: Từ đồng âm 

3. Tập làm văn: Tự sự 

4. Đoạn văn: 100 - 150 chữ gắn với ngữ liệu 

II. MỘT SỐ ĐỀ LUYỆN TẬP  

ĐỀ 1: 

Câu 1 (6 điểm) Đọc văn đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

                            Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm 

                            Là tiếng xe về mỗi chiều của bố 

                            Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ 

                           Chị xới cơm đầy bắt phải ăn no 

                           Hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho 

                           Là ngọn đèn soi tương lai em sáng 

                           Là điểm mười mỗi khi lên bảng 

                           Là ánh mắt một người lạ như quen 

                           Hạnh phúc là khi mình có một cái tên 

                                                                 (Hạnh Phúc - Thanh Huyền) 

a. Bài thơ trên được làm theo thể thơ nào? Chỉ ra 2 dấu hiệu của thể thơ đó trong 

bài thơ.  

b. Tìm từ đồng âm với từ chiều in đậm trong đoạn thơ. Đặt câu với từ đồng âm vừa 

tìm.  

c. Nêu thông điệp bài thơ. 

d. Tác giả bài thơ quan niệm hạnh phúc bình thường và giản dị lắm. Còn em quan 

niệm hạnh phúc là gì?  

e. Từ đoạn thơ trên, em hãy viết đoạn văn trả lời câu hỏi: Chúng ta nên sống như 

thế nào để luôn cảm thấy hạnh phúc? 

Câu 2 (4 điểm):  Kể lại một chuyến tham quan thú vị mà em từng đi. 

ĐỀ 2: 

Câu 1 (6 điểm) Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:  

                                            Khắp người đau buốt, nóng ran 

Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm 

          Người cho trứng, người cho cam 

                                       Và anh y sĩ đã mang thuốc vào. 



[…] 

 

Mẹ vui con có quản gì 

Ngâm thơ kể chuyện, rồi thì múa ca 

Rồi con diễn kịch giữa nhà 

Một mình con sắm cả ba vai chèo. 

 

Vì con, mẹ khổ đủ điều 

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn 

Con mong mẹ khoẻ dần dần 

Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. 

 

Rồi ra đọc sách, cấy cày 

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con... 

(Trần Đăng Khoa – Mẹ ốm) 

 

   a. Khi mẹ bị ốm. người con đã làm gì?  

   b. Tìm 1 từ đồng âm với từ ba in đậm trong đoạn thơ trên và đặt câu với từ vừa 

tìm được. 

   c. Cho biết thông điệp đoạn trích.  

   d. Khi mẹ bị ốm, hành động nào của em bé đối với mẹ khiến em cảm động 

nhất? Vì  sao? (Viết khoảng 5 câu)  

   e. Những người thân yêu như mẹ chính là điểm tựa tinh thần của chúng ta. Em hãy 

viết một  đoạn văn khoảng 100 chữ nêu ý nghĩa của điểm tựa tinh thần đối với mỗi 

người.  

Câu 2: Tập làm văn 

Trong chúng ta, ai cũng từng ít nhất một lần mắc lỗi (như bỏ học, nói dối, không làm 

bài..) Những lỗi lầm ấy sẽ giúp chúng ta nhận ra hạn chế, khuyết điểm của bản thân 

nhưng cũng để lại trong ta nhiều bài học ý nghĩa. Hãy kể lại một lần mắc lỗi đó của 

em. 

ĐỀ 3: 

Câu 1: Em hãy đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:  

Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi: 

“Cha ơi! 

Sao xa kia chỉ thấy nước, thấy trời 

Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?” 

 

Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ: 

“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa, 



Sẽ có cây, có cửa, có nhà 

Vẫn là đất nước của ta, 

Ở nơi đó cha chưa hề đi đến.” 

 

Cha lại dắt con đi trên cát mịn, 

Ánh nắng chảy đầy vai, 

Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời, 

Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ: 

“Cha mượn cho con buồm trắng nhé, 

Để con đi...” 

(Hoàng Trung Thông –  Những cánh buồm) 

a. Bài thơ trên được làm theo thể thơ nào? Chỉ ra 2 dấu hiệu của thể thơ đó trong 

bài thơ.  

b. Tìm từ đồng âm với từ lắc in đậm trong đoạn thơ. Đặt câu với từ đồng âm vừa 

tìm.  

c. Nêu thông điệp bài thơ. 

d. Em thích nhất câu thơ nào trong ngữ liệu trên? Vì sao?  

e. Cha là thành viên rất quan trọng trong gia đình. Em hãy viết đoạn văn từ 100 đến 

150 chữ nêu suy nghĩ về gia đình.  

Câu 2 (4 điểm):  Kể lại một việc làm tốt.  

ĐỀ 4: 

Câu 1: (6 đ) Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Ông bị đau chân 

Nó sưng nó tấy 

Đi phải chống gậy 

Khập khiễng, khập khà 

Bước lên thềm nhà 

Nhấc chân quá khó 

Thấy ông nhăn nhó 

Việt chơi ngoài sân 

Lon ton lại gần, 

Âu yếm, nhanh nhảu: 

“Ông vịn vai cháu, 

Cháu đỡ ông lên. 

(Trích Thương ông – Trần Đăng Khoa) 

 

 

Ông bước lên thềm 

Trong lòng sung sướng 

Quẳng gậy, cúi xuống 

Quên cả đớn đau 

Ôm cháu xoa đầu: 

“Hoan hô thằng bé! 

Bé thế mà khoẻ 

Vì nó thương ông 



a. Khi thấy ông nhăn nhó vì đau chân, Việt đã làm gì để giúp ông? 

b. Tìm từ đồng âm với từ “thương” trong câu thơ in đậm. Đặt câu với từ đồng âm vừa tìm.  

c. Cho biết thông điệp đoạn trích. 

d. Các câu thơ Trong lòng sung sướng/Quẳng gậy, cúi xuống/Quên cả đớn đau cho em 

thấy được cảm xúc nào của ông khi được cháu giúp đỡ? 

e. Em hãy viết đoạn văn khoảng 100 – 150 chữ nêu suy nghĩ về ông.  

Câu 2: (4đ) Kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em.   

ĐỀ 5: 

Câu 1: (6 đ) Đọc đoạn ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Một vòng tay mẹ 

Ôm ấp con yêu 

Lời thương khàng khẽ 

Dạy con bao điều 

Cha là ngọn đuốc 

Soi bước đường dài 

Đò con tới bến 

Vững vàng tương lai 

Con trang sách nhỏ 

Trong trắng thơ ngây 

Mẹ là trăng tỏ 

Cha là vầng mây 

             (Trích Gia đình thương yêu – Bằng Lăng Tím) 

a. Trong đoạn thơ trên, con đã ví người cha với hình ảnh nào? 

b. Tìm từ đồng âm với từ “đường” trong câu thơ in đậm. Đặt câu với từ đồng âm vừa tìm.  

c. Cho biết thông điệp đoạn trích. 

d. Qua đoạn trích trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? (Viết 2 đến 3 câu) 

e. Tổ ấm gia đình rất quan trọng với chúng ta. Em hãy viết đoạn văn khoảng 100 – 150 chữ 

nêu những việc làm của em để bảo vệ, giữ gìn tổ ấm gia đình. 

Câu 2:(4đ) Kể về trải nghiệm đáng nhớ bên gia đình thương yêu.  

 

 

 

https://thihuu.com/tho-hay/day-con


Đề 6 

Câu 1: Đọc kỹ bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 

MẸ 

Lặng rồi cả tiếng con ve, 

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. 

Nhà em vẫn tiếng ạ ời, 

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. 

Lời ru có gió mùa thu, 

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. 

Những ngôi sao thức ngoài kia, 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

Đêm nay con ngủ giấc tròn, 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

  (Trần Quốc Minh) 

a. Trong bài thơ, mẹ được so sánh với hình ảnh nào? 

b. Tìm từ đồng âm với từ tiếng. Đặt câu với từ đó đồng âm vừa tìm.  

c. Nêu thông điệp của bài thơ. 

d.  Hai câu thơ: Những ngôi sao thức ngoài kia/Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

gợi cho em suy nghĩ gì về mẹ? 

e. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu những việc em sẽ làm để mang đến niềm vui cho 

mẹ. 

Câu 2: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với bạn bè của mình. 


